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Bài 1. Bài 1. Bài 1. Bài 1.     

Lớp 5A có 41 học sinh, lớp 5B có 45 học sinh. Cả hai lớp được phân phối 258 quyển vở. 

Biết rằng số vở phân phối cho mỗi học sinh là như nhau, hãy tính số vở phân phối cho mỗi 

lớp        

HưHưHưHướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn n n n     

 

Số học sinh của cả hai lớp là :  

41 + 45 = 86 (học sinh) 

Số vở phân phối cho mỗi học sinh là : 

    258 : 86 = 3 (quyển) 

Số vở phân phối cho lớp 5A là :  

3 x 41 = 123 (quyển) 

Số vở phân phối cho lớp 5B là : 

    3 x 45 = 135 (quyển) 

     Đáp số : 5A : 123 quyển 

       5B : 135 quyển 

Bài 2.Bài 2.Bài 2.Bài 2.Một trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với 5 học sinh nam thì có 2 học 

sinh nữ.Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ? 

HưHưHưHướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn n n n     
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Vì cứ với 5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ nên nếu ta coi số học sinh nam có 5 phần thì 
số học sinh nữ có 2 phần  

Tổng số phần là: 5 + 2 = 7 ( phần ) 

Tổng số học sinh là 567 học sinh 

Số học sinh tương ứng với 1 phần là: 

                               567 : 7 = 81 ( học sinh) 

Tổng số học sinh nữ là:           

                               81 x 2 = 162 ( học sinh ) 

                                                        Đáp số: 162 học sinh 

 

Bài 3. Bài 3. Bài 3. Bài 3. Tổng 2 số bằng số lớn nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương 

là 10 (hoặc nếu ta thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn). Tìm 2 số đó        

HưHưHưHướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn n n n     

Vì số lớn nhất có 4 chữ số là 9999 tổng 2 số bằng 9999  

Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 10 nên nếu coi số lớn là 10 phần thì số bé 

là  

1 phần 

Tổng số phần là : 1 + 10 = 11 (phần) 

Số bé là:      9999 : 11 = 909 

Số lớn là:       909 x 10 = 9090 

                                     Đáp số: Số lớn 9090 

                                                   Số bé  909 

Bài 4.Bài 4.Bài 4.Bài 4. Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta 

được số lớn. Tìm 2 số đó    

HưHưHưHướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn n n n     

Tổng của 2 số là:      440 x 2 = 880 

Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn nên số lớn gấp 10 lần số bé. 

Vậy nếu coi số lớn là 10 phần thì số bé là 1 phần 

Tổng số phần là : 1 + 10 = 11 (phần) 
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Số bé là:      880 : 11 = 80 

Số lớn là:       80 x 10 = 800 

                                     Đáp số: Số lớn 800 

                                                   Số bé  80 

Bài 5 Bài 5 Bài 5 Bài 5 ....Cách đây hai năm, con lên 5 và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi 

cha gấp 3 lần tuổi con        

HưHưHưHướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn n n n     

 

Tuổi con hiện nay là: 5 + 2 = 7 (tuổi) 

Sơ đồ trên biểu thị cha gấp 3 lần tuổi con. Vậy tuổi con lúc cha gấp 3 lần tuổi con là: 30 : 2  

= 15 (tuổi) 

Thời gian từ nay đến khi cha gấp 3 lần tuổi con là: 15 - 7 = 8 (năm) 

Đáp số: 8 năm                                               

Bài 6Bài 6Bài 6Bài 6....Nhà trường mới nhận một số sách Tiếng việt và sách Toán. Trong đó sách Tiếng Việt 

nhiều hơn sách Toán là 320 quyển và số sách Toán bằng 1/5 số sách Tiếng Việt. Hỏi nhà 

trường nhận bao nhiêu quyển sách Tiếng Việt và sách Toán? 

HưHưHưHướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn n n n     
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Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 1 = 4 (phần) 

Số sách Toán là: 320 : 4 = 80 (quyển) 

Số sách Tiếng Việt là: 80 x 5 = 400 (quyển) 

Tổng số sách Toán và Tiếng Việt là: 400 + 80 = 480 (quyển) 

            Đáp số: 840 quyển                                                  

Bài 7Bài 7Bài 7Bài 7....Lớp 5A có 45 học sinh, lớp 5B có 41 học sinh. Lớp 5A được phân phối nhiều hơn lớp 

5B là 12 quyển vở. Biết rằng số vở phân phối cho học sinh là như nhau, hãy tính số vở phân 

cho mỗi lớp? 

HưHưHưHướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn n n n     

 

Lớp 5A nhiều hơn lớp 5B là :  

   45 - 41 = 4 (học sinh) 

Mỗi học sinh được phân phối :  

   12 : 4 = 3 (quyển) 

Số vở của lớp 5A :  

   3 x 45 = 135 (quyển) 

Số vở của lớp 5B là : 

   3 x 41 = 123 (quyển) 

    Đáp số : 5A : 123 quyển vở 

      5B : 135 quyển vở 

 

Bài 8Bài 8Bài 8Bài 8....Đội tuyển học sinh giỏi của trường có ½ số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh nữ. Số 

học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 5 em. Hỏi trong đội tuyển có bao nhiêu nam, bao 

nhiêu nữ? 
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HưHưHưHướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn n n n     

Theo đề bài  ½ số học sinh nam = 2/3 số học sinh nữ 

Quy đồng tử số ta được : 2/4 số học sinh nam = 2/3 số học sinh nữ  

      Số học sinh nam       4 

 =>                            =   

      Số học sinh nữ         3 

Nếu coi số học sinh nam là 4 phần thì số học sinh nữ là 3 phần như thế. 

Ta có sơ đồ: 

Số học sinh nam:   

Số học sinh nữ :                                                5hs 

Hiệu số phần bằng nhau: 

4 - 3 = 1( phần) 

Giá trị 1 phần là: 

5 : 1 = 5 ( học sinh) 

Số học sinh nam của đội tuyển  là: 

5 x 4 = 20 ( học sinh) 

Số học sinh nữ của đổi tuyển là: 

5 x 3 = 15 ( học sinh) 

                                            Đáp số: Nam: 20 học sinh 

                                                          Nữ :    15 học sinh 
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